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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc ban hành Danh mục mã dùng chung thuật ngữ y học cổ truyền - Đợt 2 

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ 
 

 

Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 15/2023/QH15 ngày 09 tháng 01 

năm 2023; 

Căn cứ Luật Bảo hiểm y tế ngày 14 tháng 11 năm 2008; Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế ngày 13 tháng 6 năm 2014; Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế ngày 27 tháng 11 năm 2024; 

Căn cứ Nghị định số 42/2025/NĐ-CP ngày 27 tháng 02 năm 2025 của Chính 

phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế; 

Căn cứ Quyết định số 06/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 06 tháng 

01 năm 2022 phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và 

xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn 

đến năm 2030 (gọi tắt là Đề án 06/CP); 

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Danh mục mã dùng chung thuật 

ngữ y học cổ truyền - Đợt 2”, gồm 06 (sáu) phụ lục: 

1. Phụ lục I. Danh mục triệu chứng và mã triệu chứng theo y học cổ truyền. 

2. Phụ lục II. Danh mục triệu chứng lưỡi và mã triệu chứng lưỡi theo y học 

cổ truyền. 

3. Phụ lục III. Danh mục triệu chứng mạch và mã triệu chứng mạch theo y 

học cổ truyền. 

4. Phụ lục IV. Danh mục pháp điều trị và mã pháp điều trị theo y học cổ 

truyền. 

5. Phụ lục V. Danh mục dược liệu, vị thuốc cổ truyền và mã dược liệu, vị 

thuốc cổ truyền. 

6. Phụ lục VI. Danh mục bài thuốc và mã bài thuốc theo thể lâm sàng y học 

cổ truyền. 
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Danh mục mã dùng chung thuật ngữ y học cổ truyền này ban hành để ghi 

nhận triệu chứng bệnh theo y học cổ truyền; triệu chứng mạch, triệu chứng lưỡi 

theo y học cổ truyền; pháp điều trị theo y học cổ truyền; dược liệu, vị thuốc cổ 

truyền, bài thuốc dùng trong khám bệnh, chữa bệnh, chuẩn hóa thông tin trong 

bệnh án điện tử, hỗ trợ liên thông dữ liệu khám bệnh, chữa bệnh - bảo hiểm y tế và 

sổ sức khoẻ điện tử.  

Điều 2. Danh mục này áp dụng tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong 

toàn quốc, bao gồm các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập và tư nhân. 

Điều 3. Giao Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền là đầu mối hướng dẫn thực 

hiện. 

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, ban hành.  

Điều 5. Các Ông/Bà: Chánh Văn phòng Bộ Y tế, Vụ trưởng, Cục trưởng các 

Vụ, Cục thuộc Bộ Y tế, Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung 

ương, Thủ trưởng Y tế các Bộ, ngành và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách 

nhiệm thi hành Quyết định này./.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 5; 

- Tổ Công tác Đề án 06/CP (để b/c); 

- Đ/c Bộ trưởng (để b/c); 

- Các Đ/c Thứ trưởng (để phối hợp); 

- Văn phòng Chính phủ (để b/c); 

- Bộ: Công an, Quốc phòng, Tài chính (BHXH); 

- UBND các tỉnh/TP trực thuộc TW; 

- Các Bệnh viện trực thuộc BYT và trường ĐH; 

- Lưu: VT, YDCT. 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Tri Thức 
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